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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục và đào tạo về Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước”.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
VỀ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 1826 /QĐ-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định về giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo viên của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

2. Văn bản này không áp dụng đối với công chức, viên chức của Kiểm toán Nhà nước đã được bổ nhiệm vào các ngạch giảng viên.

Điều 2. Mục đích
1. Thu hút cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn của Kiểm toán Nhà nước tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước.

2. Tạo cơ sở pháp lý cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có căn cứ phân công, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ.

3. Tạo điều kiện cho người tham gia giảng dạy chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tạo điều kiện gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn; gắn kết Kiểm toán Nhà nước với các trường, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan tổ chức khác.

4. Xác định nhiệm vụ và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước trong việc tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và công tác xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Thỉnh giảng là việc Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước mời giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên hoặc người có đủ tiêu chuẩn tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, phổ biến kinh nghiệm, phổ biến tuyên truyền pháp luật (sau đây gọi chung là giảng dạy) tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

2. Giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước là cán bộ, công chức, viên chức, nhà khoa học, nhà quản lý của Kiểm toán Nhà nước thực hiện hoạt động quy định tại khoản 1, điều này tại Kiểm toán Nhà nước và được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt công nhận.

3. Báo cáo viên của đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước là công chức, viên chức của đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước thực hiện hoạt động quy định tại khoản 1, điều này tại đơn vị và được thủ trưởng đơn vị phê duyệt công nhận.

Điều 4. Các nội dung giảng dạy
- Các chuyên đề của các ngạch Kiểm toán viên Nhà nước.

- Các chứng chỉ, chuyên đề chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.

- Báo cáo các chuyên đề về thực tiễn công tác kiểm toán và các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.

- Hướng dẫn thực hành, thực tập.

- Phổ biến tuyên truyền pháp luật.

- Văn hóa nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

- Các nội dung khác theo yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện chế độ thỉnh giảng
1. Ưu tiên thực hiện mời giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo viên của các đơn vị trực thuộc ở tất cả các môn học, các chuyên đề thuộc chương trình đào tạo của Kiểm toán Nhà nước.

2. Việc mời giảng dạy đối với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và giảng viên ngoài Kiểm toán Nhà nước được thực hiện trong các trường hợp đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo viên của đơn vị không bố trí được thời gian hoặc không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

3. Đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trong việc mời giảng dạy theo quy định và quyền lợi của giảng viên thỉnh giảng.

4. Khi tham gia thỉnh giảng có sử dụng thời gian làm việc, thì công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước phải báo cáo và được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

Điều 6. Trách nhiệm tham gia giảng dạy của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước
1. Công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ và trách nhiệm tham gia giảng dạy, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, phổ biến kinh nghiệm, phổ biến tuyên truyền pháp luật... tại đơn vị công tác theo phân công của thủ trưởng đơn vị và tại Kiểm toán Nhà nước khi có yêu cầu.

2. Công chức, viên chức được Tổng Kiểm toán Nhà nước công nhận là giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ và trách nhiệm tham gia giảng dạy, phổ biến kinh nghiệm, phổ biến tuyên truyền pháp luật, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu... tại Kiểm toán Nhà nước và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán Nhà nước; tham gia giảng dạy tại đơn vị công tác và các đơn vị khác trong ngành.

Chương II
TIÊU CHUẨN, TRÁCH NHIỆM, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG VÀ BÁO CÁO VIÊN
Điều 7. Tiêu chuẩn của giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên
1. Tiêu chuẩn của giảng viên thỉnh giảng: Cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia tham gia giảng dạy tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của nhà nước và các tiêu chuẩn sau:

a) Có lý lịch bản thân rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức, tư cách tốt.

b) Có kinh nghiệm và am hiểu về lĩnh vực chuyên môn được mời giảng.

c) Về trình độ chuẩn được đào tạo: có trình độ đào tạo chuyên môn từ đại học trở lên, phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy.

d) Có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ theo quy định của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu giảng dạy được giao.

e) Có khả năng, phương pháp sư phạm.

2. Tiêu chuẩn của báo cáo viên: công chức, viên chức của các đơn vị có đủ tiêu chuẩn trên, nhưng chưa được phê duyệt công nhận là giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước thì thủ trưởng đơn vị phê duyệt công nhận là báo cáo viên của đơn vị.

Điều 8. Trách nhiệm của giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên
1. Thực hiện đầy đủ và có chất lượng nội dung giảng dạy theo đúng yêu cầu được mời; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giảng dạy, thi, đánh giá kết quả học tập; giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự của giảng viên, tôn trọng nhân cách, đối xử công bằng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học.

2. Tham gia xây dựng chương trình, tài liệu giảng dạy, sách tham khảo của đơn vị và của Kiểm toán Nhà nước khi được yêu cầu.

3. Giảng viên thỉnh giảng thực hiện các hoạt động thỉnh giảng có trách nhiệm tuân thủ sự phân công của đơn vị mời giảng về thời gian, nhiệm vụ và chuyên môn giảng dạy.

Điều 9. Chế độ chính sách đối với giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên
1. Đối với giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước

a) Được hưởng chế độ thù lao giảng dạy và kinh phí biên soạn tài liệu; được cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị giảng dạy theo quy định của Nhà nước và cña Kiểm toán Nhà nước.

b) Được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng phương pháp sư phạm đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy; được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ, được tạo điều kiện nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học của Kiểm toán Nhà nước.

c) Được xác nhận thời gian tham gia giảng dạy tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét bổ nhiệm các chức danh phó giáo sư, giáo sư, phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”, “Nhà giáo nhân dân” theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Báo cáo viên của đơn vị thực hiện chế độ chính sách như quy định tại điểm a, b khoản 1, điều này.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ
1. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện quy định này.

2. Tham mưu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ra quyết định phê duyệt danh sách giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ.

3. Trên cơ sở đánh giá của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ về trách nhiệm tham gia và chất lượng giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với thủ trưởng các đơn vị trong việc đánh giá công chức hàng năm và đánh giá nhận xét khi thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo.

Điều 11. Trách nhiệm của Trung tâm Khoa học và bồi dưỡng cán bộ
1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước trình Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) phê duyệt.

2. Trình Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) phê duyệt danh sách giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước.

3. Quản lý về mặt chuyên môn và phương pháp sư phạm của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; hàng năm rà soát, bổ sung danh sách giảng viên, tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để làm cơ sở đánh giá chất lượng công chức.

4. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và kế hoạch sử dụng giảng viên thỉnh giảng trong năm, gửi cho các đơn vị, giảng viên thỉnh giảng và báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31 tháng 12 của năm trước.

5. Thông báo kết quả thỉnh giảng đến cơ quan, tổ chức nơi giảng viên công tác (nếu có yêu cầu của các đơn vị).

Điều 12. Trách nhiệm của đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước
1. Phê duyệt danh sách báo cáo viên của đơn vị.

2. Quản lý và sử dụng đội ngũ báo cáo viên của đơn vị; phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong việc quản lý, sử dụng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của Kiểm toán Nhà nước công tác tại đơn vị.

3. Khuyến khích các giảng viên thỉnh giảng công tác tại đơn vị và báo cáo viên tham gia các hoạt động thỉnh giảng dưới nhiều hình thức (giảng dạy, tọa đàm, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm ...).

4. Việc đăng ký tham gia và mức độ hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy của công chức, viên chức là cơ sở đánh giá kết quả công tác hàng năm và là một trong những cơ sở để lựa chọn xem xét đưa vào quy hoạch hoặc xem xét bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo của đơn vị và Kiểm toán Nhà nước. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia hoạt động thỉnh giảng; tăng cường quản lý, giám sát thực hiện nghĩa vụ giảng dạy của công chức, viên chức tại đơn vị.

5. Mời giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước tham gia giảng dạy tại đơn vị trong trường hợp báo cáo viên của đơn vị không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn cần bồi dưỡng.

6. Nhận xét, xác nhận hoàn thành nhiệm vụ thỉnh giảng theo quy định.

7. Thông báo kết quả thỉnh giảng đến cơ quan, tổ chức nơi giảng viên công tác (nếu có yêu cầu của các đơn vị).

8. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm gắn việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên vào việc đánh giá công chức hàng năm và đánh giá nhận xét quy hoạch, bổ nhiệm công chức của đơn vị.

Điều 13. Điều khoản thi hành
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có kiến nghị, đề nghị các cá nhân, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét quyết định./.

